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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 24/02/2026 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.7 16:56 20:30
1.1 00:02 04:00
3.1 06:58 09:45
2.5 11:46 15:30
3.6 17:20 20:45
1.1 01:02 05:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Tuấn -
Đ.Minh TERATAKI 10.1 186 29,421 P/s3 - CL3 04:30 Y/c MP A1-A6

2 Đ.Long MTT SENARI 6.9 160 13,059 P/s3 - CL4 04:30 A5-08

3 Khái MANTA 8 3 57 399 P/s1 - TL
CL7 05:00 08

4 K.Toàn GSL AFRICA 9.5 200 27,213 P/s3 - CL5 06:00 A1-A6

5 Đ.Toản YM HORIZON 7.8 169 15,167 P/s3 - BNPH 07:00 A5-TM

6 P.Tuấn SITC SHUNDE 8.4 172 18,820 P/s3 - CL7 08:30 //1100 A2-A3

7 B.Long TIDE SAILOR 9 182 17,887 P/s3 - BNPH 14:30 //1500 A5-A6

8 Quang SITC CHANGDE 8.9 172 19,011 P/s3 - CL1 14:30 A3-A6

9 T.Tùng AMALFI BAY 9.3 186 29,796 P/s3 - CL4 15:00 //1700 Y/c
MP A1-A5

10 Quyết HAIAN IRIS 7 147 9,963 H25 - TCHP 15:00 SR 01-12

11 Nhật SYMEON P 9.7 186 29,421 P/s3 - CL5 17:00 //2000 A1-A6

12 Kiên - Diệu PEGASUS PROTO 8.5 172 18,354 P/s3 - CL7 17:30 //2100 A2-A3


